
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

 

Số: 202/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Chợ Mới, ngày  28  tháng 02  năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

 trên địa bàn huyện Chợ Mới kỳ 2019-2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 82 /TTr-PTP ngày 26 

tháng 02 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Mới kỳ 2019 - 2023, bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ 2019 - 2023. Tổng số: 19 

văn bản (03 Nghị quyết, 16 Quyết định, 00 Chỉ thị). 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ 

2019 - 2023. Tổng số: 18 văn bản ( 01 Nghị quyết, 17 Quyết định, 00 Chỉ thị). 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 

phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ 

2019 - 2023. Tổng số: 00văn bản ( 00 Nghị quyết, 00 Quyết định, 00 Chỉ thị). 



4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu 

lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ 2019 - 2023. Tổng số: 00 văn 

bản (00 Nghị quyết, 00 Quyết định, 00 Chỉ thị). 

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ 2019 - 2023 (bản 

điện tử). 

(có Danh mục và Tập hệ thống hóa văn bản kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công 

bố tại Điều 1 Quyết định này, Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Biên tập Cổng 

thông tin điện tử huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và các đơn vị có liên 

quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên 

Cổng thông tin điện tử của huyện Chợ Mới; thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND 

huyện đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ 

2019 – 2023 theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp;       (để b/cáo) 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, PTP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nâng 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chợ Mới) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ 

THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

I.1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 

1. Nghị quyết 
Số 01/2016/NQ-HĐND 

ngày 25/3/2016 

Nhiệm vụ Kinh 

tế - Xã hội 05 

năm (2016-

2020) 

Hết thời hạn 

hiệu lực trong 

văn bản 

31/12/2020 

I.2. THANH TRA 

1. Quyết định 
Số 01/2015/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Thanh tra 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

11/2022/QĐ-

UBND ngày 

28/09/2022 

06/10/2022 

I.3. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Quyết định 
Số 01/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2016 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện 

Chợ Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

04/2021/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2021 

30/12/2021 

I.4. NỘI VỤ 

1. Quyết định 
Số 04/2016/QĐ-UBND 

ngày 11/04/2016 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

30/12/2021 



và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Nội vụ 

huyện Chợ 

Mới 

03/2021/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021 

I.5. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Quyết định 
Số 05/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/04/2016 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

06/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

10/01/2022 

I.6. KINH TẾ - HẠ TẦNG 

1. Quyết định 
Số 01/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2017 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

05/2021/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021 

06/01/2022 

2. Quyết định 
Số 05/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

09/03/2023 

16/03/2023 

I.7. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

1. Quyết định 
Số 02/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2017 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch huyện 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

09/2022/QĐ-

UBND ngày 

09/08/2022 

18/08/2022 



Chợ Mới 

2. Quyết định 
Số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/03/2022 

Sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo 

Quyết định số 

02/2017/QĐ-

UBND ngày 

10/04/2017 của 

UBND huyện 

Chợ Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

09/2022/QĐ-

UBND ngày 

09/08/2022 

18/08/2022 

I.8. LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Quyết định 
Số 03/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2017 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Lao 

động – Thương 

binh và Xã hội 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

06/2022/QĐ-

UBND ngày 

27/07/2022 

05/08/2022 

I.9. Y TẾ 

1. Quyết định 
Số 04/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2017 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Y tế 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

04/2022/QĐ-

UBND ngày 

06/07/2022 

13/07/2022 

I.10. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Quyết định 
Số 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/04/2017 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng 

NN&PTNT 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

03/2022/QĐ-

UBND ngày 

08/04/2022 

22/04/2022 



2. Quyết định 
Số 03/2022/QĐ-UBND 

ngày 08/04/2022 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng 

NN&PTNT 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

05/2023/QĐ-

UBND ngày 

22/08/2023 

29/08/2023 

I.11. VĂN HÓA – THÔNG TIN 

1. Quyết định 
Số 06/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/04/2017 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

05/2022/QĐ-

UBND ngày 

06/07/2022 

13/07/2022 

2. Quyết định Số 02/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/04/2022 

Quy chế bảo 

đảm an toàn 

thông tin mạng 

trong hoạt 

động ứng dụng 

công nghệ 

thông tin mạng 

trong hoạt 

động ứng dụng 

CNTT của các 

cơ quan nhà 

nước trên địa 

bàn huyện Chợ 

Mới 

Được bãi bỏ 

bằng Quyết 

định số 

08/2022/QĐ-

UBND ngày 

05/08/2022 

16/08/2022 

3. Quyết định 
Số 05/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/07/2022 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

02/2023/QĐ-

UBND ngày 

10/06/2023 

20/06/2023 

I.12. TƯ PHÁP 



1. Quyết định 
Số 01/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/03/2018 

Quy định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Tư pháp 

huyện Chợ 

Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

01/2021/QĐ-

UBND ngày 

03/08/2021 

10/08/2021 

I.13. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Quyết định 
Số 2097/2019/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2019 

Ban hành Quy 

định chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của Trung 

tâm phát triển 

quỹ đất huyện 

Chợ Mới 

Được thay thế 

bằng Quyết 

định số 

07/2022/QĐ-

UBND ngày 

28/07/2022 

04/08/2022 

Tổng số: 18 Văn bản (01 nghị quyết, 17 quyết định, 00 chỉ thị) 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

      

Tổng số: 00 Văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2019 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

      

Tổng số: 00 Văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

      

Tổng số: 00 Văn bản 

 

 

 



DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới  

ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

(Kèm theo Quyết định số  202 /QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chợ Mới) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ 

THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      

Tổng số: 00 Văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      

Tổng số: 00 Văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2019 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      

Tổng số: 00 Văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

      

Tổng số: 00 Văn bản 
 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chợ Mới) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 

1. Nghị quyết 
Số 01/2020/NQ-HĐND 

ngày 16/07/2020 

Giao thẩm quyền cho Ủy ban 

nhân dân huyện quyết định 

chủ trương đầu tư dự án 

nhóm C sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương bao 

gồm cả vốn bổ sung có mục 

tiêu từ ngân sách cấp trên, 

các ngồn vốn hợp pháp của 

địa phương do cấp huyện 

quản lý thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân 

huyện 

23/07/2020  

2. Nghị quyết  
Số 01/2021/NQ-HĐND 

ngày 28/06/2021 

Nội quy kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân và quy chế 

hoạt động của đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Chợ 

Mới khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026 

05/07/2021  

3. Nghị quyết  
Số 02/2021/NQ-HĐND 

ngày 25/08/2021 

Thông qua quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 

đầu huyện Chợ Mới 

02/09/2021  

4. Quyết định 
Số 02/2018/QĐ-UBND 

ngày 19/04/2018 

Quy chế làm việc của UBND 

huyện Chợ Mới 
27/04/2018  

5. Quyết định 
Số 10/2022/QĐ-UBND 

ngày 12/09/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Chợ Mới 

19/09/2022  

II. TƯ PHÁP 

1. Quyết định Số 01/2021/QĐ-UBND 
Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức 
10/08/2021  



ngày 03/08/2021 
biên chế của Phòng Tư pháp 

huyện Chợ Mới 

III. NỘI VỤ 

1. Quyết định 
Số 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2021 

Quy định chức năng,  nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Nội vụ 

huyện Chợ Mới 

08/12/2021  

2. Quyết định 
Số 03/2023/QĐ-UBND 

ngày 08/08/2023 

Quy định về ngành đào tạo 

đối với chức danh người 

hoạt động không chuyên 

trách cấp xã trên địa bàn 

huyện Chợ Mới 

15/08/2023  

IV. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Quyết định 
Số 04/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Chợ 

Mới 

30/12/2021  

V. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Quyết định 
Số 06/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Chợ Mới 

10/01/2022  

VI. Y TẾ 

1. Quyết định 
Số 04/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/07/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Y tế huyện 

Chợ Mới 

13/07/2022  

VII. LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Quyết định 
Số 06/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/07/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

huyện Chợ Mới 

05/08/2022  

VIII. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Quyết định 
Số 07/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/07/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Chợ 

Mới 

04/08/2022  



IX. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

1. Quyết định 
Số 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 09/08/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện Chợ Mới 

18/08/2022  

X. THANH TRA 

1. Quyết định 
Số 11/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/09/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thanh tra huyện 

Chợ Mới 

06/10/2022  

XI. KINH TẾ - HẠ TẦNG 

1. Quyết định 
Số 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/03/2023 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện Chợ Mới 

16/03/2023  

XII. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

1. Quyết định 
Số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/06/2023 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Chợ Mới 

20/06/2023  

XIII. VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH 

1. Quyết định 
Số 04/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/08/2023 

Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh huyện Chợ 

Mới 

28/08/2023  

XIV.NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Quyết định 
Số 05/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/08/2023 

Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Chợ Mới 

29/08/2023  

Tổng số: 19 văn bản (03 nghị quyết, 16 quyết định, 00 chỉ thị) 
 

 

 

 



DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chợ Mới) 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản3 

Tên gọi 

của văn 

bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung 

kiến nghị/ 

Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

        

Tổng số: 00 Văn bản 

 



DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện
Chợ Mới)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ 
THỐNG HÓA 2019 - 2023

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của
văn bản

Lý do hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Nghị quyết
Số 01/2016/NQ-HĐND

ngày 25/3/2016

Nhiệm vụ Kinh
tế - Xã hội 05
năm (2016-

2020)

Hết thời hạn
hiệu lực trong

văn bản
31/12/2020

I.2. THANH TRA

1. Quyết định
Số 01/2015/QĐ-UBND

ngày 23/12/2015

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Thanh tra

huyện Chợ
Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
11/2022/QĐ-
UBND ngày
28/09/2022

06/10/2022

I.3. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quyết định
Số 01/2016/QĐ-UBND

ngày 12/01/2016

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Tài

nguyên và Môi
trường huyện

Chợ Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
04/2021/QĐ-
UBND ngày
17/12/2021

30/12/2021

I.4. NỘI VỤ

1. Quyết định Số 04/2016/QĐ-UBND

ngày 11/04/2016

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn

Được thay thế
bằng Quyết

định số

30/12/2021



và cơ cấu tổ
chức của

Phòng Nội vụ
huyện Chợ

Mới

03/2021/QĐ-
UBND ngày
01/12/2021

I.5. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Quyết định
Số 05/2016/QĐ-UBND

ngày 22/04/2016

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Giáo

dục và Đào tạo
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
06/2021/QĐ-
UBND ngày
31/12/2021

10/01/2022

I.6. KINH TẾ - HẠ TẦNG

1. Quyết định
Số 01/2017/QĐ-UBND

ngày 10/04/2017

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Kinh tế

- Hạ tầng
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
05/2021/QĐ-
UBND ngày
24/12/2021

06/01/2022

2. Quyết định
Số 05/2021/QĐ-UBND

ngày 24/12/2021

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Kinh tế

- Hạ tầng
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
01/2023/QĐ-
UBND ngày
09/03/2023

16/03/2023

I.7. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Quyết định Số 02/2017/QĐ-UBND

ngày 10/04/2017

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Tài
chính – Kế

Được thay thế
bằng Quyết

định số
09/2022/QĐ-
UBND ngày
09/08/2022

18/08/2022



hoạch huyện
Chợ Mới

2. Quyết định
Số 01/2022/QĐ-UBND

ngày 23/03/2022

Sửa đổi, bổ
sung một số
điều của Quy
định ban hành

kèm theo
Quyết định số
02/2017/QĐ-
UBND ngày

10/04/2017 của
UBND huyện

Chợ Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
09/2022/QĐ-
UBND ngày
09/08/2022

18/08/2022

I.8. LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Quyết định
Số 03/2017/QĐ-UBND

ngày 10/04/2017

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Lao

động – Thương
binh và Xã hội

huyện Chợ
Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
06/2022/QĐ-
UBND ngày
27/07/2022

05/08/2022

I.9. Y TẾ

1. Quyết định
Số 04/2017/QĐ-UBND

ngày 10/04/2017

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Y tế
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
04/2022/QĐ-
UBND ngày
06/07/2022

13/07/2022

I.10. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Quyết định Số 05/2017/QĐ-UBND

ngày 12/04/2017

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng

NN&PTNT
huyện Chợ

Được thay thế
bằng Quyết

định số
03/2022/QĐ-
UBND ngày
08/04/2022

22/04/2022



Mới

2. Quyết định
Số 03/2022/QĐ-UBND

ngày 08/04/2022

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng

NN&PTNT
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
05/2023/QĐ-
UBND ngày
22/08/2023

29/08/2023

I.11. VĂN HÓA – THÔNG TIN

1. Quyết định
Số 06/2017/QĐ-UBND

ngày 12/04/2017

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Văn hóa

và Thông tin
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
05/2022/QĐ-
UBND ngày
06/07/2022

13/07/2022

2. Quyết định Số 02/2022/QĐ-UBND
ngày 06/04/2022

Quy chế bảo
đảm an toàn

thông tin mạng
trong hoạt

động ứng dụng
công nghệ

thông tin mạng
trong hoạt

động ứng dụng
CNTT của các
cơ quan nhà
nước trên địa

bàn huyện Chợ
Mới

Được bãi bỏ
bằng Quyết

định số
08/2022/QĐ-
UBND ngày
05/08/2022

16/08/2022

3. Quyết định
Số 05/2022/QĐ-UBND

ngày 06/07/2022

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Văn hóa

và Thông tin
huyện Chợ

Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
02/2023/QĐ-
UBND ngày
10/06/2023

20/06/2023



I.12. TƯ PHÁP

1. Quyết định
Số 01/2018/QĐ-UBND

ngày 23/03/2018

Quy định chức
năng, nhiệm

vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của
Phòng Tư pháp

huyện Chợ
Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
01/2021/QĐ-
UBND ngày
03/08/2021

10/08/2021

I.13. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Quyết định
Số 2097/2019/QĐ-UBND

ngày 04/11/2019

Ban hành Quy
định chức

năng, nhiệm
vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ

chức của Trung
tâm phát triển
quỹ đất huyện

Chợ Mới

Được thay thế
bằng Quyết

định số
07/2022/QĐ-
UBND ngày
28/07/2022

04/08/2022

Tổng số: 18 Văn bản (01 nghị quyết, 17 quyết định, 00 chỉ thị)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tổng số: 00 Văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC
NGÀY 01/01/2019

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của
văn bản

Lý do hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tổng số: 00 Văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tổng số: 00 Văn bản



DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 
ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023

(Kèm theo Quyết định số  202 /QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện
Chợ Mới)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ
THỐNG HÓA 2019 - 2023

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản;

tên gọi của văn bản

Nội dung, quy
định hết hiệu

lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 Văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 Văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC
NGÀY 01/01/2019

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản;

tên gọi của văn bản

Nội dung, quy
định hết hiệu

lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 Văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 Văn bản



DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện
Chợ Mới ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới)

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành

văn bản
Tên gọi của văn bản

Thời điểm có
hiệu lực

Ghi chú3

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Nghị quyết
Số 01/2020/NQ-HĐND

ngày 16/07/2020

Giao thẩm quyền cho Ủy ban
nhân dân huyện quyết định

chủ trương đầu tư dự án
nhóm C sử dụng nguồn vốn
ngân sách địa phương bao

gồm cả vốn bổ sung có mục
tiêu từ ngân sách cấp trên,
các ngồn vốn hợp pháp của
địa phương do cấp huyện
quản lý thuộc thẩm quyền

của Hội đồng nhân dân
huyện

23/07/2020

2. Nghị quyết
Số 01/2021/NQ-HĐND

ngày 28/06/2021

Nội quy kỳ họp của Hội
đồng nhân dân và quy chế
hoạt động của đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện Chợ
Mới khóa XII, nhiệm kỳ

2021-2026

05/07/2021

3. Nghị quyết
Số 02/2021/NQ-HĐND

ngày 25/08/2021

Thông qua quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021-2030

và kế hoạch sử dụng đất năm
đầu huyện Chợ Mới

02/09/2021

4. Quyết định
Số 02/2018/QĐ-UBND

ngày 19/04/2018
Quy chế làm việc của UBND

huyện Chợ Mới
27/04/2018

5. Quyết định
Số 10/2022/QĐ-UBND

ngày 12/09/2022

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Văn phòng Hội
đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân huyện Chợ Mới

19/09/2022

II. TƯ PHÁP

1. Quyết định Số 01/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức

10/08/2021



ngày 03/08/2021
biên chế của Phòng Tư pháp

huyện Chợ Mới

III. NỘI VỤ

1. Quyết định
Số 03/2021/QĐ-UBND

ngày 01/12/2021

Quy định chức năng,  nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Phòng Nội vụ
huyện Chợ Mới

08/12/2021

2. Quyết định
Số 03/2023/QĐ-UBND

ngày 08/08/2023

Quy định về ngành đào tạo
đối với chức danh người
hoạt động không chuyên
trách cấp xã trên địa bàn

huyện Chợ Mới

15/08/2023

IV. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quyết định
Số 04/2021/QĐ-UBND

ngày 17/12/2021

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Tài nguyên
và Môi trường huyện Chợ

Mới

30/12/2021

V. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Quyết định
Số 06/2021/QĐ-UBND

ngày 31/12/2021

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Chợ Mới

10/01/2022

VI. Y TẾ

1. Quyết định
Số 04/2022/QĐ-UBND

ngày 06/07/2022

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Y tế huyện

Chợ Mới

13/07/2022

VII. LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Quyết định
Số 06/2022/QĐ-UBND

ngày 27/07/2022

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Lao động –

Thương binh và Xã hội
huyện Chợ Mới

05/08/2022

VIII. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Quyết định Số 07/2022/QĐ-UBND

ngày 28/07/2022

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng huyện Chợ

04/08/2022



Mới

IX. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Quyết định
Số 09/2022/QĐ-UBND

ngày 09/08/2022

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Tài chính –
Kế hoạch huyện Chợ Mới

18/08/2022

X. THANH TRA

1. Quyết định
Số 11/2022/QĐ-UBND

ngày 28/09/2022

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Thanh tra huyện

Chợ Mới

06/10/2022

XI. KINH TẾ - HẠ TẦNG

1. Quyết định
Số 01/2023/QĐ-UBND

ngày 09/03/2023

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Phòng Kinh tế - Hạ
tầng huyện Chợ Mới

16/03/2023

XII. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1. Quyết định
Số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 10/06/2023

Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện Chợ Mới

20/06/2023

XIII. VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH

1. Quyết định
Số 04/2023/QĐ-UBND

ngày 21/08/2023

Quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm

Văn hóa – Thể thao và
Truyền thanh huyện Chợ

Mới

28/08/2023

XIV.NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Quyết định
Số 05/2023/QĐ-UBND

ngày 22/08/2023

Quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông

thôn huyện Chợ Mới

29/08/2023

Tổng số: 19 văn bản (03 nghị quyết, 16 quyết định, 00 chỉ thị)



DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ
sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

huyện Chợ Mới ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện
Chợ Mới)

STT

Tên
loại
văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,

năm ban
hành văn

bản3

Tên gọi
của văn

bản

Kiến nghị (đình
chỉ thi hành,

ngưng hiệu lực,
sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành

mới)

Nội dung
kiến nghị/

Lý do
kiến nghị

Cơ quan/
đơn vị
chủ trì

soạn thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây

dựng

Tổng số: 00 Văn bản



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHỢ MỚI BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28/02/2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới)



2

Chợ Mới, năm 2024

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của

văn bản

Thời điểm có 
hiệu lực

Nội dung 
văn bản

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

1.
Nghị
quyết

Số 01/2020/NQ-
HĐND ngày
16/07/2020

Giao thẩm quyền cho
Ủy ban nhân dân huyện
quyết định chủ trương

đầu tư dự án nhóm C sử
dụng nguồn vốn ngân
sách địa phương bao

gồm cả vốn bổ sung có
mục tiêu từ ngân sách
cấp trên, các ngồn vốn

hợp pháp của địa
phương do cấp huyện
quản lý thuộc thẩm
quyền của Hội đồng

nhân dân huyện

23/07/2020 Nội dung

2

Nghị
quyết 

Số 01/2021/NQ-
HĐND ngày
28/06/2021

Nội quy kỳ họp của Hội
đồng nhân dân và quy
chế hoạt động của đại

biểu Hội đồng nhân dân
huyện Chợ Mới khóa
XII, nhiệm kỳ 2021-

2026

05/07/2021
Nội dung

3

Nghị
quyết 

Số 02/2021/NQ-
HĐND ngày
25/08/2021

Thông qua quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021-
2030 và kế hoạch sử

dụng đất năm đầu huyện
Chợ Mới

02/09/2021
Nội dung

4
Quyết
định

Số 02/2018/QĐ-
UBND

ngày 19/04/2018

Quy chế làm việc của
UBND huyện Chợ Mới

27/04/2018
Nội dung

5

Quyết
định

Số 10/2022/QĐ-
UBND

ngày 12/09/2022

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Văn
phòng Hội đồng nhân

dân và Ủy ban nhân dân
huyện Chợ Mới

19/09/2022 Nội dung

II. TƯ PHÁP

1.

Quyết
định

Số 01/2021/QĐ-
UBND

ngày 03/08/2021

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức biên chế của

10/08/2021

Nội dung

https://drive.google.com/file/d/1Mxwa4B2YkdpQvyhncgEp0bTM_bLP0G8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyIhg71lCzmBHmOJweeEF1LzFXuJvNEW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bk1Kl70_kYuQofOtfE6GgKePAB1YEBZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ot48ZZLfdwnwXx720sdAM0QEJrajUPUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18swnl1bhCMsBxKkzqMtXehgwfBBmCYCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frJINvvCOEgpn7K0XnhHe2-Cl3n_4Gwl/view?usp=sharing
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STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của

văn bản

Thời điểm có 
hiệu lực

Nội dung 
văn bản

Phòng Tư pháp huyện
Chợ Mới

III. NỘI VỤ

1. Quyết
định

Số 03/2021/QĐ-
UBND

ngày 01/12/2021

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Nội vụ huyện

Chợ Mới

08/12/2021
Nội dung

2. Quyết
định

Số 03/2023/QĐ-
UBND

ngày 08/08/2023

Quy định về ngành đào
tạo đối với chức danh

người hoạt động không
chuyên trách cấp xã trên
địa bàn huyện Chợ Mới

15/08/2023
Nội dung

IV. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quyết
định

Số 04/2021/QĐ-
UBND

ngày 17/12/2021

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Tài nguyên và

Môi trường huyện Chợ
Mới

30/12/2021 Nội dung

V. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1

1.
Quyết
định

Số 06/2021/QĐ-
UBND

ngày 31/12/2021

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Giáo dục và Đào

tạo huyện Chợ Mới

10/01/2022
Nội dung

VI. Y TẾ

1. Quyết
định

Số 04/2022/QĐ-
UBND

ngày 06/07/2022

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Y tế huyện Chợ

Mới

13/07/2022
Nội dung

VII. LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Quyết
định

Số 06/2022/QĐ-
UBND

ngày 27/07/2022

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Lao động –

Thương binh và Xã hội
huyện Chợ Mới

05/08/2022 Nội dung

VIII. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Quyết
định

Số 07/2022/QĐ-
UBND

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

04/08/2022

https://drive.google.com/file/d/1kiP_Zl1b2ftWZKvTNnS4ZgwrarcKEOjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gl8gmKefEphXhzfHyS0yLVYeN7b-CMJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fh6hjwEqk-XXnrLxEdvV4YeGhiJx78OZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12o5kQFd6vbwQSgUbZXmUkh29tnH55U_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vC8EZQNMXHC6mdNERNxGYigVwgs9OCZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDFR8azXV61o1sIDalzhU9SuGvB2PaTR/view?usp=sharing
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STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của

văn bản

Thời điểm có 
hiệu lực

Nội dung 
văn bản

1.
ngày 28/07/2022

cơ cấu tổ chức của Ban
Quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện Chợ

Mới

Nội dung

IX. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Quyết
định

Số 09/2022/QĐ-
UBND

ngày 09/08/2022

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện Chợ Mới

18/08/2022
Nội dung

X. THANH TRA

1. Quyết
định

Số 11/2022/QĐ-
UBND

ngày 28/09/2022

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Thanh tra huyện Chợ

Mới

06/10/2022
Nội dung

XI. KINH TẾ - HẠ TẦNG

1. Quyết
định

Số 01/2023/QĐ-
UBND

ngày 09/03/2023

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Kinh tế - Hạ tầng

huyện Chợ Mới

16/03/2023
Nội dung

XII. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1.
Quyết
định

Số 02/2023/QĐ-
UBND

ngày 10/06/2023

Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Văn hóa và

Thông tin huyện Chợ
Mới

20/06/2023 Nội dung

XIII. VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH

1. Quyết
định

Số 04/2023/QĐ-
UBND

ngày 21/08/2023

Quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Văn hóa –
Thể thao và Truyền

thanh huyện Chợ Mới

28/08/2023 Nội dung

XIV. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Quyết
định

Số 05/2023/QĐ-
UBND

ngày 22/08/2023

Quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của
Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

29/08/2023

Nội dung

https://drive.google.com/file/d/13t68ABh6THhCh7sqXBAY4OxqEYUs9bJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfLXpPHVj5jUm3dz5trpEOg63lVlyZmF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vYYO23Hu4ed8AaCUaUKTB0F2UjWp3yzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpe7MrQZuuJzsnIWAbioTy2m37ASezpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpe7MrQZuuJzsnIWAbioTy2m37ASezpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLUDYYiacEv1EU8qAYAnkwChQFWb2bMc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15W408s4jP2alMuZcxLygcmVHTQnZmVfw/view?usp=sharing
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STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của

văn bản

Thời điểm có 
hiệu lực

Nội dung 
văn bản

huyện Chợ Mới
Tổng số: 19 văn bản (03 nghị quyết, 16 quyết định, 00 chỉ thị)
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	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới<chomoi@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




